
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 24 2002 K BT (P)

17 2 50 3013 UXTC 16 tuần

18 3 49 2022 UXTC 14 tuần

18 4 29 1001 UBT 2bên  10  cm/VMC

18 5 49 1001 UXTC 14 tuần

18 6 42 0000 UXTC 14 tuần tái phát

18 7 40 2002 UXTC 12 tuần + UBT(p) 5 cm

19 8 47 1011 UXTC 16 tuần/ tc dị ứng

19 9 50 2002 UXTC 16 tuần

19 10 41 1011 UXTC 16 tuần/VMC

19 11 39 2022 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

1 1 29 1001 thai 34 tuần NCRL - VMC

17 2 51 3013 TD K Vòi trứng 2 bên

17 3 47 2032 UXTC 14 tuần

17 4 51 2002 UXTC 18 tuần

17 5 36 1031 UXTC 12 tuần

18 6 72 3003 UBT (T) 6 cm

18 7 47 2012 UXTC 16 tuần

18 8 47 ĐT UXTC nhỏ + UBT(P) 6 cm

18 9 60 4032 UXTC 14 tuần

18 10 35 1001 UXTC 14 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + H. QUYÊN.DHCT + M.NGỌC.HDCT (THI)

MỸ Ý + HOÀI THƯ + TRÍ 2

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THU HÀ 3

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH

HƯƠNG THU + MINH NGỌC + HỒNG DƯƠNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + LÊ DIỆP + PHƯỢNG.SB (S)

BS SẢN A  + MAI THẢO + THẮM.SB (C)

TH.VÂN + H.TRUNG

MỸ Ý + HOÀI THƯ + TRÍ 2

TH.LANBM + KIM HUÊ.TT + C.VÂN.TT

TH.LANBM + KIM HUÊ.TT + C.VÂN.TT

D.PHƯỢNG + ĐÌNH VINH + T.TRANG.SB

D.PHƯỢNG + ĐÌNH VINH +  T.TRANG.SB

HƯƠNG THU + MINH NGỌC + HỒNG DƯƠNG

HƯƠNG THU + MINH NGỌC + HỒNG DƯƠNG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HƯƠNG.PNT + NHÀN.SB (S)

BS SẢN A + ĐOAN + NHẬT.SB (C)

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + PHƯƠNG.CK2

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + PHƯƠNG.CK2

TH.LANBM  + C.VÂN.TT+ KIM HUÊ.TT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS hướng cắt PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai -Cắt TC chừa 2BT nếu không bảo 

tồn được

Cắt TC toàn phần + 2PP + sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP(P)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, sinh thiết lạnh có kq hội chẩn lại

Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 19/10/2014 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

HỒ THỊ KIM HOA

VƯƠNG MỸ ANH

HUỲNH THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ THÀNH

LÂM THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ NGA

PHAN THỊ NGỌC ANH

NGÔ THỊ NĂM

CAO THỊ ƯỚC

NGÔ THỊ HOÀNG DUNG

NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI KIM TỚI

TRẦN THỊ RIẾT

VÕ THỊ PHÍ

VÕ THỊ THƠ

HUỲNH THỊ KIM NGOAN

LÊ THỊ QUEN

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ XUÂN TƯ

TRẦN THỊ ĐẸP

3575

3670

6376

3302

6055

6243

3566

6252

3574

SHC

3469

6216

6188

6225

6190

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6199

KP

4794

6177

PM

Ngày: 13/10/2014 

Ngày: 14/10/2014 

6263

6101



11 43 ĐT UBT (P) 12cm

3 0 0

3 0 0

17 1 70 10009 UBT (T) 6 cm

17 2 42 ĐT UXTC 16 tuần + UBT/ chậm trí tuệ

17 3 41 1111 UXTC 14 tuần

17 4 36 ĐT UXTC 12 tuần

17 5 44 3023 UXTC 12 tuần

18 6 48 ĐT U hạ vị td UBT(P)

18 7 50 3023 LNMCơ TC

18 8 42 2002 UXTC 16 tuần

18 9 44 1001 UXTC 14 tuần

18 10 50 6006 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2002 K BT (T)

17 2 45 2002 UXTC 24 tuần

17 3 49 2022 UXTC 14 tuần

17 4 43 3023 UXTC 14 tuần

18 5 55 1011 UXTC 16 tuần

18 6 58 3023 UXTC 16 tuần

18 7 38 2012 UXTC 12 tuần

18 8 35 2002 UXTC 14 tuần

18 9 32 2002 UBT(T) 12cm

10 48 2022 UXTC 16 tuần/ viêm gan

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 U hạ vị 20cm

17 2 41 4004 UXTC 16 tuần NG.LAN.BM + THIÊNTHANH + M.HANH.DHCT (THI)

T.HÒA + M.PHƯƠNG2 + T.THẢO.DHCT(THI)

T.HÒA + M.PHƯƠNG2 + T.TRANG.DHCT (THI)

DỰ BỊ

BS SẢN A + M.TUYỀN + H'SALI (S)

BS SẢN A  + NỚP + N.LIÊN.SB(C)

NG.LAN.BM + THIÊNTHANH + KHANG.DHCT(THI)

LỢI + THỤY.YQG + THANH HẰNG

B.MAI + L.THỦY.BM + TUYẾT.SB

B.MAI + L.THỦY.BM + TUYẾT.SB

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

H.HOA.BM + MAI PHƯƠNG1 + G.ĐỨC

MỸ HẠNH 2 + TR.LOAN + TRINH.SB

MỸ HẠNH 2 + TR.LOAN + TRINH.SB

THU HÀ 2 + M CHÂU + M.ĐAT.SB (S)

THU HÀ 2  + HOÀI NAM + LONG.SB (C)

LỢI + THỤY.YQG + THANH HẰNG

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + B.TUYÊN.DHCT (THI)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + K.HỒNG.DHCT(THI)

NGỌC TRANG + TP NGA + TUẤN.SB

NGỌC TRANG + TP NGA + TUẤN.SB

H.HOA.BM + MAI PHƯƠNG1 + G.ĐỨC

H.HOA.BM + MAI PHƯƠNG1 + G.ĐỨC

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + THẢO.SB (S)

BS SẢN A + MỸ THANH + TRANG.SB (C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + M.TRÂM.DHCT(THI)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, sinh thiết lạnh có kq hội chẩn lại

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt HTTC + pp có u

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần + PP có u

C/g Bóc NX, KTSD

ĐẶNG THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LUYẾN

HỒ THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN NGỌC TIẾN

NGUYỄN THỊ THANH MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ XUÂN THÚY

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

THẠCH THỊ DƯƠNG

NGÔ NGỌC THÚY

LÊ THỊ KHÁNH

CAO THỊ NGỌC TUYỀN

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ NHAN

LÊ HOÀNG LAN

NGUYỄN THỊ HÒA

TRẦN THỊ THU HÀ

LÊ THỊ HỒNG

TRẦN XUYÊN MỸ HOÀNG

NGUYỄN THỊ BƯỚM

BN SẢN A

BN SẢN A

5842

6291

3594

5924

3606

3598

3590

3562

3608

6278

3595

6401

3752

3631

5327

3652

6354

3614

6397

3628

3653

3656

6452

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/10/2014 

Ngày: 16/10/2014 

Ngày: 17/10/2014 



17 3 32 0000 UXTC 15 tuần

17 4 44 0010 UXTC 14 tuần

17 5 42 2002 UXTC 14 tuần

18 6 49 3003 UXTC 14 tuần

18 7 48 0010 UXTC 16 tuần

18 8 48 2002 UXTC 16 tuần

18 9 46 0000 UXTC 16 tuần

18 10 39 2002 UBT 2bên  10  cm/vmc 2 lần

11 32 1001 UXTC 16 tuần/ VMC

KIỀU DUNG + TH.HOÀNG.BM + THÚY PHƯỢNG

D.MINH + NGÔ TRINH + PHƯƠNG ANH

D.MINH + NGÔ TRINH + PHƯƠNG ANH

DỰ BỊ

NG.LAN.BM + THIÊNTHANH + TÀI.DHCT(THI)

YÊN + M.LINH1 + A.VŨ.SB

YÊN + M.LINH1 + A.VŨ.SB

KIỀU DUNG + TH.HOÀNG.BM + THÚY PHƯỢNG

KIỀU DUNG + TH.HOÀNG.BM + THÚY PHƯỢNG

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 10 tháng 10 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

LƯU THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ LÂM

VÕ THỊ CƯ

LÊ THỊ ĐOÀN HỒNG

BÙI THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ THẢO

ĐỖ HẢI QUYÊN

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

LÊ THỊ TÁM3671

6305

6387

6385

6297

5938

6332

6312

3689


